
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          BAN DÂN TỘC Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

      Số:            Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

V/v cung cấp thông tin, số liệu 

để báo cáo tổng kết thực hiện 

Nghị quyết số 39 –NQ/TW 

ngày 16/8/2004, Kết luận số 25 

–KL/TW ngày 02/8/2012 và 

Chương trình hành động số 33-

CT/TU ngày 03/01/2013 

 

 

 

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Lao 

động, Thương binh và Xã hội; Giáo 

dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Y tế; Giao thông Vận tải. 

 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 –

NQ/TW ngày 16/8/2004; Kết luận số 25 –KL/TW ngày 02/8/2012 và Chương 

trình hành động số 33-CT/TU ngày 03/01/2013 của Tỉnh ủy về lĩnh vực công 

tác dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, 

Thương binh và Xã hội Giáo dục và Đào tạo Văn hóa, Thể thao và Du lịch Y 

tế và Giao thông Vận tải cung cấp thông tin, số liệu một số chỉ tiêu ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: cung cấp thông tin, số liệu về GRDP/người 

và thu nhập bình quân đầu người của người dân tộc thiểu số trong tỉnh năm 

2020, 2021, so với năm 2004; so với bình quân chung của vùng và toàn quốc. 

Tăng trưởng GRDP/người và thu nhập bình quân đầu người của người dân tộc 

thiểu số trong tỉnh giai đoạn 2005-2019, 2005-2020, 2005-2021, so với bình 

quân chung của vùng và toàn quốc trong cùng giai đoạn. 

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: cung cấp thông tin, số liệu về 

tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số trong tỉnh năm 2020, 2021, so với năm 

2004; so với bình quân chung của vùng và toàn quốc trong cùng giai đoạn. 

Tốc độ giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh năm 2021 so với 

năm 2004; trong các giai đoạn 2005-2019, 2005-2020, 2005-2021; so với 

bình quân chung của vùng và toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ lao động 

qua đào tạo, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ người dân tộc thiểu số. 

3. Sở Giao thông vận tải: cung cấp thông tin, số liệu về tỷ lệ các xã có 

đường ô tô đến trung tâm xã theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giao thông vận 

tải; tỷ lệ thôn ở vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm 

được cứng hóa. 



4. Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch: cung cấp thông tin, số liệu về tỷ lệ 

số thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng người dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tỷ lệ số 

xã, thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống người dân tộc 

thiểu số. Số lượng, loại hình văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn, 

phát huy đến năm 2020, 2021, so với năm 2004. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: cung cấp thông tin, số liệu về tỷ lệ học sinh 

học mẫu giáo; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi học tiểu học, học trung học cơ sở 

người dân tộc thiểu số. 

6. Sở Y tế: cung cấp thông tin, số liệu về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 

người dân tộc thiểu số; tỷ lệ phụ nữ được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở 

y tế, trẻ em suy dinh dưỡng thể thiếu cân người dân tộc thiểu số năm 2020, 

2021 so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn 

quốc trong cùng giai đoạn. 

Văn bản trao đổi thông tin, số liệu của các Sở đề nghị gửi về Ban Dân 

tộc tỉnh trước ngày 05/6/2022 để tổng hợp báo cáo. 

Ban Dân tộc đề nghị các quý Sở quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban;  

- Lưu: VT, Lục. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Nhân 
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